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	CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT

	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	ĐV nuôi trong GĐ
	ĐV sống dưới nước
	ĐV sống trong rừng
	Chim - Côn trùng

	1
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	.
	.
	 
	.

	2
	 
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	.
	.
	 
	.

	3
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 7: + Hô hấp: Hít vào thở ra 
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao
+ Chân: Bước từng chân ra trước, vuông góc         
+ Bụng: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.                                                                                 
+ Bật:  Bật về phía trước .
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	 
	2
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Dân vũ
	Trẻ thực hiện một số động tác phù hợp với các điệu nhảy Dân vũ
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	7
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	48
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	 Trườn theo hướng thẳng về phía trước
	 Trườn  về phía trước
	Trườn  theo hướng thẳng
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐNT
	 
	 
	 

	52
	 
	 Trườn theo hướng thẳng  giữa 2 đường hẹp khoảng cách 40cm 
	 Trườn  theo hướng thẳng
	 HĐH: Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m)
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐNT
	 
	 

	55
	 
	Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m) không chệch ra ngoài
	Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)
	HĐH: Bò theo đường zíc zắc 
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 

	64
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	89
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	 
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	90
	 
	Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên tiếp đúng kỹ thuật
	Bật nhảy tại chỗ
	Bật nhảy tại chỗ
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐNT

	106
	 
	3. Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng dụng cụ
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	120
	 
	Xếp chồng được 8-10 khối không đổ
	Xếp chồng các hình khối khác nhau
	Xếp chồng các hình khối tạo thành ngôi nhà các con vật
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	135
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	157
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	172
	 
	Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	Ký hiệu cá nhân
	Ký hiệu ca cốc, tủ quần áo....
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	226
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	227
	 
	A. Khám phá khoa học
	.
	.
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, quen thuộc
	Tìm hiểu con mèo
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐH+HĐG+HĐNT
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	Tìm hiểu con cá vàng
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG+HĐNT
	 
	 

	 
	 
	
	
	Tìm hiểu con chim
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐNT

	 
	 
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	Con người bảo vệ các con vật
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT

	292
	 
	5. Công nghệ
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	
	Trẻ hứng thú tham gia hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ AI, biết sử dụng hình ảnh, âm thanh, trò chơi để khám phá, giao tiếp và thể hiện ý tưởng
	Trẻ tham gia trò chơi tương tác bằng AI: nhận diện chữ cái, số, hình khối, màu sắc, con vật, quan sát tranh, hình ảnh, video do AI tạo ra và mô tả, trao đổi với bạn, với cô
	Cho trẻ làm quen với một số trò chơi về con vật bằng công nghệ AL
	Nhóm nhỏ
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	296
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	297
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	300
	 
	Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các đối tượng giống nhau, đếm đến 4 và đếm theo khả năng
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng
	Nhận biết số lượng trong phạm vi 4
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 

	307
	 
	Nhận biết, phân biệt được 1 và nhiều
	1 và nhiều
	1 và nhiều
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG

	323
	 
	Biết gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4. 
	Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4. 
	Gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4. 
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 

	354
	 
	5. Hình dạng
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	363
	 
	Có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép các con vật
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	406
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	407
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	416
	 
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện: Chú cá vàng
	 
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC
	 
	 

	
	 
	
	
	Truyện: Dê con nhanh trí
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC
	 

	422
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	#
	 
	#

	 
	 
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Thơ:  Ong và bướm
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐC

	 
	 
	
	
	Thơ: Đàn gà con
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC
	 
	 
	 

	 
	 
	Kể lại được chuyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe
	Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã được nghe
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	Biết đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"
	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT
	HĐG+HĐNT

	453
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	460
	 
	Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cá nhân
	Thư viện
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	501
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	559
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	583
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	584
	 
	Thích chăm sóc con vật
	Bảo vệ, chăm sóc con vật
	Thỏ con đáng yêu
	Cá nhân
	Sân trường
	 
	 
	HĐH+HĐNT
	 

	591
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	598
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	606
	 
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc
	Múa: Cá vàng bơi
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 

	
	 
	
	
	Vđ: Con chim non
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG

	
	 
	
	
	Múa Một con vịt, đố bạn
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	 
	 
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản 
	Vẽ con  gà con
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG
	 
	 
	 

	617
	 
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản 
	Vo thức ăn cho con chim
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG+HĐNT

	620
	 
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	Nặn con thỏ, con giun
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 

	 
	 
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Xếp con cá từ lá
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐG+HĐNT
	 
	 
	 

	631
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	 
	.

	 
	 
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Tạo hình đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau theo chủ đề ( vỏ hộp, giấy, lá, len, vải vụn,,,,,)
	Làmcon thú đồ chơi
	Nhóm
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI
	 
	 
	17
	16
	16
	17

	
	 
	Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	5
	5
	5
	5

	 
	 
	Lĩnh vực nhận thức 
	 
	 
	5
	5
	3
	5

	 
	 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	4
	4
	4
	4

	 
	 
	Lĩnh vực TCKNXH
	 
	 
	0
	0
	1
	0

	 
	 
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	3
	2
	3
	3

	
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	16
	15
	15
	16

	
	 
	Trong đó: Đón trả trẻ
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	2
	2
	2
	2

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	12
	11
	10
	12

	 
	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	5
	4
	4
	5

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	5
	5

	 
	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	2
	2
	0
	2

	 
	 
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	1
	1
	1

	 
	 
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	0
	0
	1
	0

	 
	 
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	1
	1
	2
	1

	 
	 
	Hoạt động kép
	 
	 
	9
	8
	8
	9
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